Phụ lục 02
DANH SÁCH HỆ THỐNG THÔNG TIN, CƠ SỞ DỮ LIỆU CÁC ĐƠN VỊ ĐANG VẬN HÀNH TẠI TRUNG TÂM DỮ LIỆU TỈNH QUẢNG NGÃI
(Kèm theo Công văn số:      /UBND-VX ngày     /     /2026 của 
UBND xã Kon Braih)
	TT
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	Đơn vị quản lý
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	01
	Hệ thống quản lý phòng, chống mã độc tập trung tỉnh Quảng Ngãi
	Công an tỉnh 

	endpoint.quangngai.gov.vn
	Hệ thống thông tin phục vụ các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh; Cung cấp phần mềm phòng, chống mã độc tập trung tỉnh

	02
	Hệ thống giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng tập trung (SOC)
	Công an tỉnh
	
	Hệ thống SOC (Security Operations Center) dùng để giám sát, phát hiện và xử lý các mối đe dọa an ninh mạng trong thời gian thực, bảo vệ hệ thống công nghệ thông tin và dữ liệu bằng cách theo dõi liên tục, cảnh báo sớm, phản ứng với sự cố, phân tích nguyên nhân và quản lý rủi ro, hoạt động 24/7

	03
	Phần mềm Quản lý di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	quanlydisan.quangngai.gov.vn
	Phần mềm Quản lý, cung cấp thông tin di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn tỉnh

	04
	Cơ sở dữ liệu về Kinh tế và thương mại
	Sở Công Thương
	csdlcongthuong.quangngai.gov.vn
	Cung cấp cơ sở dữ liệu về kinh tế công nghiệp và thương mại, phục vụ ngành Công Thương

	05
	Hệ thống cơ sở dữ liệu giá tại địa phương tỉnh Quảng Ngãi
	Sở Tài chính
	csdlgia.quangngai.gov.vn; csdlgiastc.quangngai.gov.vn
	Cung cấp cơ sở dữ liệu để phục vụ quản lý về giá trong địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, liên thông với CSDL giá Quốc gia

	06
	Quản lý kinh phí và thanh quyết toán các chế độ an sinh xã hội cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
	Sở Tài chính
	qlkpasxh.quangngai.gov.vn
	Hệ thống Quản lý kinh phí và thanh quyết toán các chế độ an sinh xã hội tỉnh Quảng Ngãi là công cụ hỗ trợ quản lý, phân bổ và quyết toán kinh phí chi trả các chế độ an sinh xã hội một cách hiệu quả, minh bạch, đúng quy định và phù hợp với thực tế tại các đơn vị trên địa bàn tỉnh

	07
	Phần mềm chấm điểm và xếp hạng chỉ số Cải cách hành chính tỉnh Quảng Ngãi
	Sở Nội vụ
	chamdiemcchc.quangngai.gov.vn
	Phần mềm để chấm điểm và xếp hạng chỉ số cải cách hành chính từ cấp tỉnh đến cấp xã tỉnh Quảng Ngãi

	08
	Phần mềm Quản lý Thi đua khen thưởng tỉnh Quảng Ngãi
	Sở Nội vụ
	thiduakhenthuong.quangngai.gov.vn
	Cung cấp phần mềm và áp dụng cho CBCC nội bộ tỉnh quản lý hồ sơ, công tác thi đua khen thưởng các đơn vị trong tỉnh

	09
	Phần mềm Quản lý Thanh niên tỉnh Quảng Ngãi
	Sở Nội vụ
	csdlthanhnien.quangngai.gov.vn
	Cung cấp phần mềm và áp dụng cho CBCC nội bộ tỉnh quản lý hồ sơ, công tác thanh niên

	10
	Phần mềm cơ sở dữ liệu hoạt động thanh tra trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
	Thanh tra tỉnh
	quanlythanhtra.quangngai.gov.vn
	Lưu trữ và quản lý các thông tin liên quan đến hoạt động thanh tra của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh

	11
	Phần mềm Quản lý cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường
	Ban QL KKT Dung Quất và các KCN tỉnh
	tnmtktdq.quangngai.gov.vn
	Quản lý cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường của Ban QLKKK Dung Quất và Các KCN tỉnh

	12
	Hệ thống thông tin quản lý kết cấu hạ tầng giao thông tỉnh Quảng Ngãi
	Sở Xây dựng

	qlkchtgt.quangngai.gov.vn
	Quản lý, theo dõi và khai thác thông tin về các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh

	13
	Nền tảng số y tế tỉnh Quảng Ngãi
	Sở Y tế
	hssk.quangngai.gov.vn
	Phần mềm cung cấp chức năng quản lý, theo dõi, chăm sóc sức khỏe ban đầu; được tư vấn sức khỏe, điều trị hoặc chuyển tuyến phù hợp khi khám, chữa bệnh

	14
	Hệ thống giám sát, khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
	Sở Nông nghiệp và Môi trường

	gstnn.quangngai.gov.vn
	Hệ thống giám sát, khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi được thiết lập nhằm theo dõi và quản lý việc khai thác, sử dụng nguồn nước của các tổ chức, cá nhân trong tỉnh

	15
	Hệ thống tiếp nhận, quản lý dữ liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục tỉnh Quảng Ngãi
	Sở Nông nghiệp và Môi trường

	quantractudong.quangngai.gov.vn
	Hệ thống tiếp nhận và quản lý dữ liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục của tỉnh Quảng Ngãi được thiết lập nhằm thu thập, lưu trữ và giám sát dữ liệu về chất lượng môi trường, như nước thải, khí thải và không khí xung quanh trên địa bàn tỉnh

	16
	Hệ thống Cơ sở dữ liệu phòng, chống thiên tai tỉnh Quảng Ngãi
	Chi cục Thuỷ lợi (Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự tỉnh)
	csdlpctt.quangngai.gov.vn
	Hệ thống Cơ sở dữ liệu phòng, chống thiên tai tỉnh Quảng Ngãi giúp thu thập, quản lý và phân tích thông tin nhằm hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành và ứng phó thiên tai một cách kịp thời, hiệu quả và chính xác

	17
	Hệ thống cơ sở dữ liệu về đập, hồ đập
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
(Chi cục Thuỷ lợi)
	thuyloi.quangngai.gov.vn
	Hệ thống cơ sở dữ liệu về đập, hồ đập tỉnh Quảng Ngãi được sử dụng để quản lý an toàn và vận hành hiệu quả các công trình thủy lợi, cụ thể là: theo dõi tình trạng đập, hồ chứa, cập nhật thông số kỹ thuật, dữ liệu thủy văn theo thời gian thực (mực nước, lượng mưa, xả tràn), hỗ trợ ra quyết định điều tiết nước, cảnh báo lũ lụt, tối ưu hóa khai thác nguồn nước cho dân sinh và sản xuất, và nâng cao năng lực quản lý bằng ứng dụng công nghệ




